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Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyến của môn học 

Mục tiêu tổng quát của môn học 

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau: 

● GO1: Hình thành công cụ giao tiếp thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 
● GO2: Hình thành, phát triển và hòan thiện kiến thức cơ bản lĩnh vực khác trong đời sống 

● GO3: Hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần thiết đối với người lao động 

● GO4: Biết cách áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học và tự học. 

 

STT Tên chuyên đề 
(phần, chương,…) 

Mục tiêu chuyên biệt của 
chuyên đề 

Tên chủ điểm trong chuyên đề (phần 
→ chương, chương → bài…) 

Loại tài nguyên sử dụng 
(PDF, Web, audio, video,…) 

Tên phân đoạn trong chủ điểm 
(chương → bài, bài → mục…) 

Dung/Thời lượng phân đoạn 
(số trang, số slide, thời gian,…) 

1 Chương 1: Cuộc sống gia 
đình 

-Sử dụng từ vựng liên quan 
đến chủ đề gia đinh 
-Biết phát âm những cụm phụ 

âm / tr/, /kr/ và /br/ 
-Hiểu ngữ pháp hiện tại 
đơn và hiện tại tiếp diễn 
- Biết cách đọc thông tin 
cụ thể về lợi ích của chia 
sẻ công việc nhà 
-Biết cách nghe để hiểu 
chương trình trên truyền 
hình về những vai trò của 
các thanh viên trong gia 
đinh 
-Nắm vững cách viết về 
công việc trong gia đình 

GETTING STARTED 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 1 
 
-Bài tập từ các từ cụm trong 
Getting started dạng Matching 
 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập đọc lại từ 
-Bài tập phát âm dưới dạng quiz 
 
-Video bài giảng ngữ pháp quay 
bằng Filmora->đưa lên Youtube 
dưới dạng không công 
khai->nhúng vào Moodle 
-Bài tập chọn từ thích hợp bằng 
quiz 
-Bài tập điền từ đúng ngữ pháp 
bằng quiz 
 
-Bài tập chọn tên bài phù hợp 
-Bài tập từ vựng 
-Bài tập cho bài đọc 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng forum 
 

Getting started: Household 
chores 
 
Vocabulary 
 
 
Pronunciation 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading: Sharing housework 
 
 
 
 
 
 

Video 3 phút 
Tài liệu trang 6-7 
 
 
Tài liệu trang 7 
Quiz: 10 phút 
 
Tài liệu trang 8 
Audio: 2 phút 
Quiz: 13 phút 
 
 
Tài liệu trang 8 
Video 4 phút 
Quiz: 13 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 9 
Quiz: 25 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 
 
 

-Video từ vựng liên quan đến 
Household chores-> quay 
Filmora-> đưa lên Youtube dưới 
dạng không công khai-> nhúng 
vào Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Video để dẫn vào bài thay đổi 
vai trò trong gia đình 
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
 
- Bài mẫu được cung cấp dưới 
dạng file page 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 
- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 
- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 

Speaking: Chores I like 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening: Family life- Changing roles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Writing: Many hands make light work 

Tài liệu trang 10 
Video: 3 phút 
Quiz: 15 phút 
Assignment: 20 phút 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 11 
Video: 3 phút 
Quiz: 12 phút 
Audio: 15 phút 
Thảo luận : 15 phút 
 
 
 
 
Tài liệu: trang 12 
Chat: 15 phút 
Nhận xét: 10 phút 
Assignment: 25 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 13 
Thảo luận: 40 phút 
 
Tài liệu trang 14-15 
Bài tập: 25 phút 
Google slides: 20 phút 
 

2 Chương 2: Cơ thể của 
bạn  

-Sử dụng các từ và cụm từ 
để nói về cơ thể con người, 
lối sống và chăm sóc sức 
khỏe 
-Biết phát âm đúng các cụm 
phụ âm của / pr /; / pl /; / gl 
/; / gr /  
-Biết sử dụng “will” và “be 
going to” dể nói về ý định, 

GETTING STARTED 
 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 1 dưới dạng PDF 
Unit 2 
 
-Video dẫn vào bài 
-Bài tập từ vựng dưới dạng quiz 
-Bài đọc từ trang thông tin 
-Bài tập nối từ vựng dưới dạng 
kéo thả 

Getting started: An apple a day 
 
 
 
 
Vocabulary 
 
 
 
 

Tài liệu: trang 16 
Thời gian 3 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 17 
Video: 3 phút 
Quiz: 7 phút 
Tài liệu thêm: 4 phút 
 



kế hoạch, dự đoán và sự 
sẵn lòng. 
-Nắm vững cách sử dụng 
câu bị động để mô tả và báo 
cáo 
- Biết cách đọc để biết ý 
tưởng chính và thông tin cụ 
thể về một phương pháp 
điều trị thay thế trong chăm 
sóc y tế  
-Biết cách nói về cách bỏ 
thói quen xấu 
-Hiểu cách nghe thông tin 
cụ thể về cách chọn một 
chế độ ăn uống lành mạnh 
-Biết viết thư để yêu cầu và 
cung cấp lời khuyên về 
những gì để ăn cho các sự 
kiện đặc biệt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập đọc lại từ 
-Bài tập phát âm dưới dạng câu 
nộp qua Assignment 
 
-Video bài giảng ngữ pháp quay 
bằng Filmora->đưa lên Youtube 
dưới dạng không công 
khai->nhúng vào Moodle 
-Bài tập True/False 
-Bài tập điền từ đúng ngữ pháp 
bằng quiz 
 
-Bài tập hiểu biết về châm cứu 
-Tài liệu PDF bài đọc 
-Bài tập cho từ vựng 
-Bài tập kiểm tra lại hiểu biết về 
châm cứu sau khi đã đọc bài 
-Bài tập bài đọc 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng forum 
 
-Hoạt động thảo luận dưới dạng 
chat room về thói quen xấu và 
thói quen tốt 
-Video cách loại bỏ thói quen 
xấu-> nhúng vào Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
- Bài tập hòan thành bảng 
outline và nộp Assignment 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
-Bài tập nghe cho tiết kéo thả 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
 
- Bài tập dưới dạng Lesson 
+Bài mẫu được cung cấp dưới 
dạng file page 
+Hoạt động thảo luận trong 
Assignment 

 
Pronunciation 
 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
Reading: Acupuncture 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening: The food pyramid 
 
 
 
 
 
 
Writing 
 
 
 
 
 

 
Tài liệu trang 17 
Assignment: 5 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 18 
Video: 4 phút 
Quiz: 12 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 19 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 20 
Chat: 15 phút 
Video: 7 phút 
Assignment: 23 phút 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 21 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 20,21 
Lesson: 45 phút 
 
 
 
 



 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+Video hướng dẫn cách viết thư 
-> Nhúng Moodle 
+Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tài liệu trang 23,24 
 
 
Tài liệu trang 24,25 
Bài tập 25 phút 
Google slides: 20 phút 

3 Chương 3: Âm nhạc -Biết sử dụng các danh từ 
và cụm từ liên quan đến 
chủ đề Âm nhạc 
- Biết cách phát âm các âm 
cuối / est /, / ənt /, và / eɪt / 
một cách chính xác và tách 
biệt trong ngữ cảnh 
-Nắm được cách sử dụng 
câu ghép 
-Biết cách đọc các ý tưởng 
chung và thông tin cụ thể về 
các chương trình truyền 
hình 
-Nắm được cách nói về các 
chương trình truyền hình 
-Biết nghe thông tin chính 
và thông tin cụ thể về âm 
nhạc truyền cảm hứng 
- Nắm được cách viết tiểu 
sử 

GETTING STARTED 
 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 1 dưới dạng PDF 
Unit 2 

 

-Bài tập nối từ và cụm từ với ý 
nghĩa của chúng dưới dạng 
forum 
-Bài tập liên quan đến âm nhạc 
 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập phát âm các từ dưới 
dạng assignment 
-Bài tập phát âm các câu dưới 
dạng assignment 
 
-Bài giảng video ghi hình các 
bước rút ra quy luật ngữ pháp 
Filmora-> nhúng vào Moodle  
-Bài tập chọn chọn verb form 
đúng  dưới dạng forum 
-Các bài tập luyện tập dưới 
dạng assignmnet 

 

-Bài đọc dưới dạng PDF có nội 
dung trích từ sgk 
-Bài tập tìm hiểu nội dung bài 
đọc dưới dạng quiz 

Getting started: Live on stage 
 
 
 
 
Vocabulary 
 
 
 
 
 
 
 
Pronunciation 
 
 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
Reading: Idol: A global smash hit 
 
 
 
 

Tài liệu: trang 26 
Thời gian 3 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 27 
Quiz: 10 phút 
Tài liệu thêm: 4 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 28 
Audio: 3 phút 
Assignment: 5 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 28 
Video: 4 phút 
Quiz: 9 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 29 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 
 
 
 

-Hoạt động giúp học sinh nêu ý 
kiến về các show âm nhạc nổi 
tiếng trong sách 
 
-Workshop hướng dẫn học sinh 
thực hiện bài nói dưới dạng 
lesson 
-Video bài nói mẫu 
-Assignment để nộp bài nói 
-Workshop hướng dẫn học sinh 
thực hiện bài nói dưới dạng 
lesson 
-Video bài nói mẫu 
-Assignment để nộp bài nói 
 
-Audio bài nghe 
-Bài tập tìm hiểu nội dung dưới 
dạng quiz 
-Hoạt động học sinh nêu ý kiến 
về nghệ sĩ nổi tiếng, ca khúc nổi 
tiếng. 
 
-hướng dẫn học sinh thực hiện 
bài viết dưới dạng lesson 
-Assignment để nộp bài viết 
dưới dạng biography 
-Forum thảo luận các vấn đề 
học sinh trình bày ý kiến về 
nghệ sĩ nổi tiếng 
 
-Tài liệu bài đọc dưới dạng PDF 
có nội dung trích từ sgk 
-Bài tập dưới dạng quiz 
-Forum để thảo luận 
 
Trang web để học sinh thiết kế 
findings 
-Assignment để nộp findings 
 

 
 
 
 
 
Speaking: Talking about the shows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening: Inspirational music 
 
 
 
 
 
 
 
Writing: Writing a biography 

 
 
 
 
 
Tài liệu trang 30 
Chat: 15 phút 
Video: 7 phút 
Assignment: 23 phút 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 31 
Audio: 5 phút 
Quiz: 25 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 31,32 
Lesson: 45 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 33 
Quiz: 25 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 34,35 
Hoạt động 45 phút 
 

4 Chương 4: Vì một cộng 
đồng tốt đẹp hơn 

-Biết sử dụng các mục từ 
vựng liên quan đến chủ đề 
Vì một cộng đồng tốt hơn 
-Biết cách phát âm các âm / 
nd /, / ŋ /, / nt / một cách 
chính xác  

GETTING STARTED 
 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 1 
 
 

Getting started: Who need our help? 
 
 
 
 
 

Tài liệu: trang 38 
Thời gian 3 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 39 



-Nắm được cách sử dụng 
động từ thì quá khứ bất quy 
tắc 
-Biết sử dụng thì quá khứ 
đơn so với quá khứ tiếp 
diễn với “when” và “while” 
-Hiểu cách sử dụng các tính 
từ kết thúc bằng hậu tố -ed 
so với -ing; -ful vs. -less 
-Biết cách đọc để biết thông 
tin cụ thể về lý do tại sao 
mọi người làm công việc 
tình nguyện 
- Hiểu cách trao đổi ý kiến 
và nói về sự phát triển cộng 
đồng địa phương 
- Biết cách lắng nghe thông 
tin cụ thể từ một thông báo 
dành cho tình nguyện viên 
-Nắm được cách viết đơn 
xin việc tình nguyện 
-Hiểu về các hoạt động vì sự 
phát triển cộng đồng của 
một số người nổi tiếng từ 
các nền văn hóa khác nhau.  

LANGUAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Bài tập từ các từ cụm trong 
Getting started dạng Matching 
 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập đọc lại từ 
-Bài tập phát âm dưới dạng quiz 
 
-Video bài giảng ngữ pháp quay 
bằng Filmora->đưa lên Youtube 
dưới dạng không công 
khai->nhúng vào Moodle 
-Bài tập chọn từ thích hợp bằng 
quiz 
-Bài tập điền từ đúng ngữ pháp 
bằng quiz 
 
-Bài tập chọn tên bài phù hợp 
-Bài tập từ vựng 
-Bài tập cho bài đọc 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng forum 
 
 
Video từ vựng liên quan đến 
Community-> quay Filmora-> 
đưa lên Youtube dưới dạng 
không công khai-> nhúng vào 
Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Video để dẫn vào bài thay đổi 
vai trò trong gia đình 
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
 
- Bài mẫu được cung cấp dưới 
dạng file page 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 

Vocabulary 
 
 
Pronunciation 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading: Why do people volunteer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speaking: Community development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening: Help the needy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Writing: Volunteer work 
 

Quiz: 7 phút 
 
Tài liệu trang 40 
Quiz: 15 phút 
 
 
Tài liệu trang 40 
Video: 6 phút 
Quiz: 17 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 41 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 42 
Quiz: 15 phút 
Video: 7 phút 
Assignment: 23 phút 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 21 
Audio: 15 phút 
Quiz: 15  phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 44 
CHat: 15 phút 
Nhận xey1: 10 phút 
Assignment: 20 phút 



 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 

- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 
- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Thảo luận Forum 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 

 
 
 
 
 
Tài liệu trang 45 
Forum: 45 phút 
 
Tài liệu trang 46 
CHat: 15 phút 
Google Slides: 30 phút 

5 Chương 5: Những phát 
minh 

-Biết cách đọc hiểu những 

thông tin quan trọng trong 
các tờ thông tin, quảng cáo 
thường nhật. 

GETTING STARTED 
 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 1 dưới dạng PDF 
Unit 2 

 
-Bài tập nối từ và cụm từ với ý 
nghĩa của chúng dưới dạng 
forum 
-Bài tập liên quan đến công 
nghệ 
 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập phát âm các từ dưới 
dạng assignment 
-Bài tập phát âm các câu dưới 
dạng assignment 
 
-Bài giảng video ghi hình các 
bước rút ra quy luật ngữ pháp 
Filmora-> nhúng vào Moodle  
-Bài tập chọn chọn verb form 
đúng  dưới dạng forum 
-Các bài tập luyện tập dưới 
dạng assignmnet 

 
Bài tập chọn tên bài phù hợp 
-Bài tập từ vựng 
-Bài tập cho bài đọc 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng forum 
 
 
Video từ vựng liên quan đến 
Community-> quay Filmora-> 

Getting started: Computers and our 
lives 
 
 
 
 
Vocabulary 
 
 
 
 
 
 
Pronunciation 
 
 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
Reading: Wonderful nature 
 
 
 
 
 
 
 

Tài liệu: trang 48 
Thời gian 3 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 49 
Quiz: 7 phút 
Tài liệu thêm: 4 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 49 
Audio: 6 phút 
Assignment: 5 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 50 
Video: 4 phút 
Quiz: 14 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 51 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 52 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 

đưa lên Youtube dưới dạng 
không công khai-> nhúng vào 
Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Video để dẫn vào bài thay đổi 
vai trò trong gia đình 
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
 
- Bài mẫu được cung cấp dưới 
dạng file page 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 
- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 
- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Thảo luận Forum 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 
 

Speaking: Unique inventions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening: Flying cars 
 
 
 
 
 
 
 
 
Writing: How good it is 
 

Chat: 15 phút 
Video: 7 phút 
Assignment: 23 phút 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 53 
Quiz: 15 phút 
Audio: 15 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 54 
Chat: 15 phút 
Nhận xét: 10 phút 
Assignment: 20 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 55 
Forum: 40 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 56 
Forum: 15 phút 
Google slides: 30 phút 
 
 
 

6 Chương 6: Bình đẳng 
giới 

-Biết cách đọc hiểu 
những ý chính của văn 
bản khoảng 220 - 250 
từ về các chủ đề mang 
tính thời sự và quen 
thuộc 

GETTING STARTED 
 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 2 
 
-Bài tập từ các từ cụm trong 
Getting started dạng Matching 
 
 

Getting started: An apple a day 
 
 
 
Vocabulary 
 
 
 

Tài liệu: trang 6 
Thời gian 3 phút 
 
 
Tài liệu trang 7 
Quiz: 12 phút 
Tài liệu thêm: 4 phút 
 



- Hiểu và diễn đạt ý 
kiến về các hoạt động 
cộng đồng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 

-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập đọc lại từ 
-Bài tập phát âm dưới dạng quiz 
 
-Video bài giảng ngữ pháp quay 
bằng Filmora->đưa lên Youtube 
dưới dạng không công 
khai->nhúng vào Moodle 
-Bài tập chọn từ thích hợp bằng 
quiz 
-Bài tập điền từ đúng ngữ pháp 
bằng quiz 
 
-Bài tập chọn tên bài phù hợp 
-Bài tập từ vựng 
-Bài tập cho bài đọc 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng forum 
 
Video từ vựng liên quan đến 
Jobs-> quay Filmora-> đưa lên 
Youtube dưới dạng không công 
khai-> nhúng vào Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Video để dẫn vào bài Work và 
Pay 
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
- Bài dưới dạng Lesson 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 
- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 
- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 

Pronunciation 
 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading: Gender equality in 
employment 
 
 
 
 
Speaking: Equal job opportunities 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening: Samw work-Same Page 
 
 
 
 
 
 
 
Writing: Working mothers 
 

Tài liệu trang 7 
Assignment: 10phút 
 
 
 
Tài liệu trang 8 
Video: 4 phút 
Quiz: 12 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 8,9 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 100 
Quiz: 15 phút 
Video: 7 phút 
Assignment: 23 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 11 
Audio: 15 phút 
Video: 5 phút 
Quiz: 10 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 11,12 
Lesson: 45 phút 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 13 



 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 

 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 
 

Forum: 45 phút 
 
Tài liệu trang 14,15 
Dẫn ngoai: 30 phút 
Tài liệu: 15 phút 

7 Chương 7: Đa dạng văn 
hóa 

-Biết cách đọc hiểu những 
thông tin quan trọng trong 
các tờ thông tin, quảng cáo 
thường nhật. 
-Hiểu cách viết một đoạn 
văn đơn giản về một địa 
danh nổi tiếng 

GETTING STARTED 
 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 2 dưới dạng PDF  
 
-Bài tập nối từ và cụm từ với ý 
nghĩa của chúng  
-Bài tập liên quan đến văn hóa 
 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập phát âm các từ dưới 
dạng assignment 
-Bài tập phát âm các câu dưới 
dạng assignment 
 
-Bài giảng video ghi hình các 
bước rút ra quy luật ngữ pháp 
Filmora-> nhúng vào Moodle  
-Bài tập chọn chọn verb form 
đúng  dưới dạng forum 
-Các bài tập luyện tập dưới 
dạng assignmnet 
 
 
Video từ vựng liên quan đến 
Household chores-> quay 
Filmora-> đưa lên Youtube dưới 
dạng không công khai-> nhúng 
vào Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Video để dẫn vào bài thay đổi 
vai trò trong gia đình 
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 

Getting started: An apple a day 
 
 
 
Vocabulary 
 
 
 
Pronunciation 
 
 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading: Are you superstitious? 
 
 
 
 
 
 
Speaking: Traditions around the world 
 
 
 
 
Listening: Cultural diversity 
 
 
 
 

Tài liệu: trang 16,17 
Thời gian 3 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 17 
Quiz: 7 phút 
 
Tài liệu trang 40 
Quiz: 15 phút 
Audio: 5 phút 
 
 
 
 
Tài liệu trang 18 
Video: 10 phút 
Quiz: 15 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 19 
Quiz: 25 phút 
Forum: 15 phút 
Video: 5 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 20,21 
Quiz: 15 phút 
Assignment: 30 phút 
 
 
Tài liệu trang 21 
Audio: 15 phút 
Quiz: 15  phút 
Forum: 15 phút 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 

- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
 
- Bài mẫu được cung cấp dưới 
dạng file page 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 
- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 
- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 

 
 
 
 
Writing: How are we different? 
 

 
 
 
Tài liệu trang 22 
Chat: 15 phút 
Nhận xét: 10 phút 
Assignment: 20 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 23,24 
Forum: 45 phút 
 
Tài liệu trang 24,25 
CHat: 15 phút 
Google Slides: 30 phút 

8 Chương 8: Những 
phương pháp mới để 
học tập 

-Biết cách đọc hiểu những 
thông tin quan trọng trong 
các tờ thông tin, quảng cáo 
thường nhật. 
- Vận dụng quan điểm về 
các vấn đề xã hội, giáo dục 
đơn giản 

GETTING STARTED 
 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 2 
 
-Bài tập từ các từ cụm trong 
Getting started dạng Matching 
 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập đọc lại từ 
-Bài tập phát âm dưới dạng quiz 
 
-Video bài giảng ngữ pháp quay 
bằng Filmora->đưa lên Youtube 
dưới dạng không công 
khai->nhúng vào Moodle 
-Bài tập chọn từ thích hợp bằng 
quiz 
-Bài tập điền từ đúng ngữ pháp 
bằng quiz 
 
-Bài tập chọn tên bài phù hợp 
-Bài tập từ vựng 
-Bài tập cho bài đọc 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng forum 
 

Getting started: Learning with personal 
electronic devices 
 
 
Vocabulary 
 
 
 
Pronunciation 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading: DIgital English 
 
 
 
 
 

Tài liệu: trang 26 
Thời gian 3 phút 
 
 
Tài liệu trang 27 
Quiz: 7 phút 
 
Tài liệu trang 27,28 
Quiz: 10 phút 
Audio: 5 phút 
 
 
Tài liệu trang 28 
Video: 6 phút 
Quiz: 17 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 29 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 

Video từ vựng liên quan đến 
Jobs-> quay Filmora-> đưa lên 
Youtube dưới dạng không công 
khai-> nhúng vào Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Video để dẫn vào bài  
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
- Bài dưới dạng Lesson 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 
- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 
- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slide 
 

 
Speaking: Go digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listening: Tripple “E” at your fingertips 
 
 
 
 
 
 
Writing 
 

Quiz: 15 phút 
Video: 7 phút 
Assignment: 23 phút 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 31 
Audio: 15 phút 
Quiz: 15  phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 31 
Chat: 15 phút 
Nhận xét: 10 phút 
Assignment: 20 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 32 
Forum: 45 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 32,33 
CHat: 15 phút 
Google Slides: 30 phút 

9 Chương 9: Bảo vệ môi 
trường 

-Hiểu và diễn đạt ý kiến về 
các hoạt động cộng đồng 
-Biết cách nói về sự ảnh 
hưởng đến môi trường từ 
các hoạt động của con 
người 

GETTING STARTED 
 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 2  

 
-Bài tập nối từ và cụm từ với ý 
nghĩa của chúng dưới dạng 
forum 
-Bài tập liên quan đến môi 
trường 

Getting started: Environmental impacts 
 
 
 
Vocabulary 
 
 
 
 

Tài liệu: trang 38,39 
Thời gian 3 phút 
 
 
Tài liệu trang 39 
Quiz: 7 phút 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập phát âm các từ dưới 
dạng assignment 
-Bài tập phát âm các câu dưới 
dạng assignment 
 
-Bài giảng video ghi hình các 
bước rút ra quy luật ngữ pháp 
Filmora-> nhúng vào Moodle  
-Bài tập chọn chọn verb form 
đúng  dưới dạng forum 
-Các bài tập luyện tập dưới 
dạng assignmnet 

 
 
Video từ vựng liên quan đến 
môi trường-> quay Filmora-> 
đưa lên Youtube dưới dạng 
không công khai-> nhúng vào 
Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
 
 
 
 
 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 
 
-Video để dẫn vào bài môi 
trường 
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
 
- Bài mẫu được cung cấp dưới 
dạng file page 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 
- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 

 
Pronunciation 
 
 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speaking: Environmentals impacts on 
human activities 
 
 
 
Listening: Preserving the natural 
environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
Writing: Practical advice on water and 
electricity consumption 
 

 
Tài liệu trang 40 
Quiz: 10 phút 
Audio: 5 phút 
 
 
 
Tài liệu trang 40,41 
Video: 6 phút 
Quiz: 17 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 41 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 42,43 
Quiz: 15 phút 
Assignment: 30 phút 
 
 
Tài liệu trang 21 
Audio: 15 phút 
Quiz: 15  phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 44 
CHat: 15 phút 
Nhận xét: 10 phút 
Assignment: 20 phút 
 



 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 

- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 

 
 
 
 
Tài liệu trang 45 
Forum: 45 phút 
 
Tài liệu trang 46 
CHat: 15 phút 
Google Slides: 30 phút 

10 Chương 10: Du lịch sinh 
thái 

-Hiểu và diễn đạt ý kiến về 
các hoạt động cộng đồng 
- Biết cách viết giới thiệu để 
quảng bá du lịch sinh thái 

GETTING STARTED 
 
 
 
LANGUAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKILLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sách tham khảo chính của môn 
học. Sách giáo khoa tiếng anh 
10 mới tập 2 
 
-Bài tập từ các từ cụm trong 
Getting started dạng Matching 
 
-Audio phần ngữ âm 
-Bài tập đọc lại từ 
-Bài tập phát âm dưới dạng quiz 
 
-Video bài giảng ngữ pháp quay 
bằng Filmora->đưa lên Youtube 
dưới dạng không công 
khai->nhúng vào Moodle 
-Bài tập chọn từ thích hợp bằng 
quiz 
-Bài tập điền từ đúng ngữ pháp 
bằng quiz 
 
-Bài tập chọn tên bài phù hợp 
-Bài tập từ vựng 
-Bài tập cho bài đọc 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng forum 
Video từ vựng liên quan đến Go 
green-> quay Filmora-> đưa lên 
Youtube dưới dạng không công 
khai-> nhúng vào Moodle 
-Bài tập điền vào ô trống (self-
study) 
 
 
- Bài tập nối câu hỏi và câu trả 
lời 
- Luyện tập nộp bài dưới dạng 
Assignment 

Getting started: Nature lovers 
 
 
 
Vocabulary 
 
 
Pronunciation 
 
 
 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reading: Go green 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speaking: Travel and enjoy 
 
 

Tài liệu: trang 48 
Thời gian 3 phút 
 
 
Tài liệu trang 49 
Quiz: 7 phút 
 
Tài liệu trang 49 
Quiz: 10 phút 
Audio: 5 phút 
 
 
Tài liệu trang 50 
Video: 6 phút 
Quiz: 17 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 51 
Quiz: 30 phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 52 
Quiz: 15 phút 
Assignment: 30 phút 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION AND CULTURE 
 
 
LOOKING BACK AND PROJECTS 
 

 
-Video để dẫn vào bài thay đổi 
vai trò trong gia đình 
-Bài tập từ vựng trong bài nghe 
-Audio nghe dưới dạng 
True/False 
- Hoạt động thảo luận dưới 
dạng Forum 
 
 
- Bài mẫu được cung cấp dưới 
dạng file page 
- Hoạt động thảo luận trong 
Chat 
- Hoạt động nhận xét lẫn nhau 
trong Chat 
- Viết bài dưới dạng Assignment 
 
 
-Hoạt động dưới dạng Forum 
 
 
-Tài liệu có dạng PDF có nội 
dung trích từ sách giao khoa 
-Trang web dẫn ngoai Google 
slides 
 

 
 
Listening: Ecotourism in the Mekong 
Delta 
 
 
 
 
 
 
 
Writing: Let’s go on an eco tour 
 

 
 
Tài liệu trang 53 
Audio: 15 phút 
Quiz: 15  phút 
Forum: 15 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 54 
CHat: 15 phút 
Nhận xét: 10 phút 
Assignment: 20 phút 
 
 
 
 
 
Tài liệu trang 55,56 
Forum: 45 phút 
 
Tài liệu trang 57,58 
CHat: 15 phút 
Google Slides: 30 phút 

 
 


